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nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2020
Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; tình hình mưa bão lũ lớn, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế nói riêng. 
Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực của toàn ngành y tế đã quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dập dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ y tế năm 2020. Kết quả công tác y tế năm 2020 cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Trên cơ sở các Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020, Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về Chương trình công tác năm 2020; Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2020; các văn bản chỉ đạo chuyên môn và quản lý ngành của Bộ Y tế, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các mặt công tác của ngành y tế, các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành theo Quyết định 3427/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy bệnh viện Phụ sản nhi hiện có, tập trung phát triển chuyên sâu lĩnh vực Nhi; thành lập mới 03 Trạm Y tế xã do sáp nhập địa giới hành chính xã 
.
Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực hiện chế độ nghỉ trước tuổi theo Nghị định 108/NĐ-CP, Nghị định 113/NĐ-CP; Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chế độ chính sách khác của Ngành theo đúng quy định.

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành y tế;Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và đã triển khai thực hiện công tác cán bộ trong toàn Ngành theo đúng quy định; chỉ đạo triển khai kiểm tra công tác quy hoạch, đào tạo, công tác cán bộ năm 2020 cho tất cả các đơn vị trực thuộc;
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế; công tác chuyên môn y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự thành công chung của cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3548/QĐ - UBND ngày 05/11/2012 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; dự thảo Đề án phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu trình điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết 11/2017/NQ- HĐND về đào tạo chuyên sâu, ê kíp giai đoạn 2017-2021;

Tham mưu UBND tỉnh chỉ tiêu kế hoạch 5 năm công tác y tế giai đoạn 2021-2025; Tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất kế hoạch, nhu cầu kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 – 2025 báo cáo Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch 5 năm công tác y tế dự phòng , dân số giai đoạn 2021-2025
Tham mưu phân bổ cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước cho y tế năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu; thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán các đơn vị trực thuộc; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định; chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017, 2018
; kết luận kiến nghị của Thanh tra tỉnh năm 2019; chỉ đạo điều hành đôn đốc giải ngân các công trình y tế hoàn thành do Sở Y tế làm chủ đầu tư; tập trung chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài sản công đúng theo quy định của Nhà nước; chỉ đạo việc tiếp tục công tác sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công; triển khai thực hiện các phương án sắp xếp xe ô tô theo Quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh;
Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế; tuân thủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế trên tất cả các lĩnh vực y tế; chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, việc chấp hành các Quy định trên tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai Kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện Quy tắc ứng xử, kết hợp xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; 
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tích hợp vào hệ thống phần mềm thông tin của tỉnh; triển khai Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phần mềm quản lý y tế xã duy nhất (tích hợp phần mềm KCB, phần mềm hồ sơ sức khỏe cá nhân và các lĩnh vực khác);
Nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong Ngành Y tế, đã xây dựng hoàn thành dự thảo các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước trình UBND tỉnh, chờ  phê duyệt để tổ chức thực hiện; triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. 
Chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về y tế đúng quy định: KCB BHYT; chính sách Dân số (Nghị định 39/2015/NĐ-CP); Quỹ khám chữa bệnh người nghèo; chính sách BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS; 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chuẩn Quốc gia y tế xã; tiêu chí 15 về y tế trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới đất liền; công tác dân tộc, miền núi;

Chỉ đạo công tác y tế đảm bảo an toàn phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;
Chú trọng công tác an ninh quốc phòng tại các CSYT được đảm bảo.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Hệ thống tổ chức, bộ máy 
Hệ thống tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở Y tế gồm có: 16 đơn vị tuyến tỉnh (02 chi cục; 05 trung tâm; 03 bệnh viện đa khoa, 06 bệnh viện chuyên khoa); 19 đơn vị tuyến huyện (15 trung tâm y tế đa chức năng có bệnh viện; 03 trung tâm y tế đa chức năng không có bệnh viện; 01 bệnh viện tuyến huyện; 241 đơn vị tuyến xã (08 phòng khám đa khoa khu vực có trạm y tế xã
; 233 trạm y tế xã); 01 phòng khám đa khoa thuộc BVĐKKV Quảng Nam; 01 phòng khám đa khoa là cơ sở 2 thuộc BVĐKKVMNPB. 100% thôn, bản nhân có viên y tế thôn bản-cộng tác viên dân số-gia đình và trẻ em. Năm 2020, có 01 bệnh viện được nâng hạng (BVĐK tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt bệnh viện hạng 01).

2. Nhân lực y tế
Tổng số nhân lực hiện có 6.353 người
. Trong đó: 4.354 biên chế (đạt 81,8% biên chế giao); 332 hợp đồng 68; 1.433 hợp đồng của đơn vị.
Biên chế giao 5.321 (2020), đạt 83,2% so với tổng số lao động thực tế có mặt hiện nay. Lao động được phân bố như sau:

- Khối quản lý nhà nước: tổng số 61 người
, đạt 87,1% so với số biên chế giao (70). Hiện, biên chế Văn phòng Sở Y tế chưa đảm bảo số lượng người làm việc ở các bộ phận nghiệp vụ y, nghiệp vụ dược, cần được tuyển dụng bổ sung để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu QLNN về y tế, dân số.

- Khối sự nghiệp: tổng số 6.292 người. Biên chế giao 5.249, đạt 83,4% so với tổng số lao động hiện nay. Chủ yếu thiếu biên chế hệ điều trị tuyến tỉnh, huyện so với số lao động thực tế 
. 
- Về cơ cấu đội ngũ CBYT công lập thuộc SYT:

+ Tỷ lệ sau đại học: 6,51%
+ Tỷ lệ đại học: 24,5%
+ Số Bác sĩ/vạn dân đạt: 7,4 (toàn tỉnh đạt 11.2)

+ Số dược sĩ đại học/vạn dân đạt: 1,3 (toàn tỉnh đạt 1,5)
+ Tỷ số điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y / bác sĩ đạt: 3,5.

- Cơ cấu nhân lực chuyên môn hệ điều trị chưa đảm bảo theo quy định, chưa đạt 0,2 bác sĩ/giường bệnh
; chưa đạt mục tiêu phát triển nhân lực bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ chuyên khoa II đến năm 2020 theo Quyết định 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 (50% bác sĩ chuyên khoa I và 20% bác sĩ chuyên khoa II đối với bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tỉnh; 50% bác sĩ chuyên khoa I đối với bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh); thiếu bác sĩ chuyên sâu nhi đối với bệnh viện Phụ sản nhi; nhiều bệnh viện còn thiếu bác sĩ chuyên khoa I của các chuyên ngành cơ bản cần phải có như chuyên ngành truyền nhiễm
(cả 15 BV chưa có); chuyên ngành nhi
; chuyên ngành ngoại
; chuyên ngành sản
; chuyên ngành nội
; BSCKI chẩn đoán hình ảnh
; BS chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt
; BS phục hồi chức năng
; BS Y học cổ truyền
 và dược sĩ lâm sàng.

- Viên chức dân số huyện, xã: Biên chế giao trung bình 06 người/huyện; 01 người/xã. Tổng số thực hiện biên chế dân số huyện 99/108 (đạt 91,7%); biên chế dân số xã 234/241 (đạt 97,1%). Nhân lực còn thiếu là do viên chức dân số nghỉ hưu, chưa tuyển dụng lại.

- Số xã có bác sĩ làm việc (thường xuyên hoặc 02 lần/ tuần) đạt 51% (trong tổng số 236 phòng khám/trạm y tế xã có triển khai khám chữa bệnh); số xã có Hộ sinh trung học trở lên/YSSN là 241/241 (100%), có dược sĩ là 129/241 (53%).

- Mạng lưới YTTB-CTVDS-Gia đình và trẻ em: tuyển dụng 2.243 NVYTB/ 1.240 thôn, tổ dân phố, đạt 97,7% so với đề án được phê duyệt (2.269 người). Hầu hết NVYTTB ở các khối phố, tổ dân phố không ổn định, có nguy cơ bỏ việc do không được hưởng chế độ phụ cấp YTTB theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/5/2009.
3.1. Cung ứng dịch vụ y tế

3.1.1. Y tế dự phòng và Chương trình Mục tiêu Y tế- Dân số
a) Phòng chống dịch COVID-19

- Trong giai đoạn dịch bùng phát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác giám sát, điều tra, xác minh dịch, tăng tốc lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết, cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà; tổ chức thực hiện điều trị Covid-19 và đảm bảo an toàn bệnh viện, nhanh chóng dập dịch. Đảm bảo công tác hậu cần về trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Trong giai đoạn dịch lắng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; tổ chức cách ly tập trung ngay đối với người nhập cảnh; đôn đốc, kiểm tra các cơ sở y tế về việc phối hợp với địa phương trong quản lý, giám sát, các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.
- Tính đến 28/12/2020: triển khai thực hiện 101.837 mẫu xét nghiệm (107 mẫu dương tính, 101.730 mẫu âm tính); 10.200 người cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung ; 890 người cách ly y tế tại cơ sở y tế; 60.706 người cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú; 64 ca bệnh xâm nhập (03 du khách người Anh và 61 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản); 42 ca bệnh tại chỗ; 03 ca tử vong:.
b) Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác và bệnh không lây nhiễm

- Phòng, chống sốt xuất huyết: tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi giám sát chặt chẽ từng ổ dịch và có các biện pháp tích cực xử lý triệt để ổ dịch. Số mắc sốt xuất huyết ghi nhận năm 2020 là 3.117 ca, giảm 73,4 % so với cùng kỳ năm 2019 (11.700 ca), không có tử vong do sốt xuất huyết.

- Phòng, chống sốt rét: Số bệnh nhân sốt rét mới phát hiện: 68 trường hợp. So với năm 2019, số bệnh nhân sốt rét giảm 16,0% (68/81 trường hợp); không có trường hợp BNSR ác tính, tử vong. Huyện Nam Trà My vẫn là địa phương có số ca mắc sốt rét nhiều nhất, có 65 ký sinh trùng sốt rét, tập trung tại 02 xã Trà Nam và Trà Cang. Duy trì triển khai truyền thông, giám sát dịch tễ (thực hiện giám sát 451 điểm); phun hóa chất, tẩm màn bảo vệ người dân vùng trọng điểm; đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ cho các vùng có bệnh nhân sốt rét.

- Phòng, chống bệnh lao: Chỉ số phát hiện bệnh lao các thể là 92 trường hợp/100.000 dân (thấp hơn so với cả nước là 108 trường hợp/100.000 dân); duy trì tỷ lệ điều trị thành công toàn tỉnh đạt >90%. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số được thử đờm là 0,72% (chưa đạt 1% dân số được thử đờm), bệnh nhân lao trẻ em phát hiện còn rất hạn chế (Phát hiện chỉ đạt từ 2-3% hàng năm trong tổng số bệnh nhân lao phát hiện, chỉ tiêu là gần 5%), tỷ lệ điều trị thành công tại các huyện vùng cao còn thấp. Việc triển khai hoạt động lồng ghép Lao-HIV tại một số huyện còn yếu và chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Phòng, chống phong: Năm 2020, phát hiện 01 bệnh nhân phong mới ở thôn Dung, thị trấn Thành Mỹ, Nam Giang. Tổng số bệnh nhân đang quản lý là 133, trong đó điều trị 01, giám sát 07; tổng số huyện được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện: 11/13 huyện (đạt 84,6%).

- Bảo vệ sức khỏe tâm thần: hiện quản lý 3.797 bệnh nhân tâm thần phân liệt; 3.653 bệnh nhân động kinh, 114 người mắc trầm cảm và 704 trường hợp rối loạn tâm thần khác. Quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng cho bệnh nhân đạt > 90%. 

- Phòng, chống bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường: khám, phát hiện, quản lý điều trị 49.920 người mắc bệnh tăng huyết áp, chiếm 7,4% so với tổng số người trên 40 tuổi cần tầm soát bệnh tăng huyết áp (49.920/670.631); 27.260 người mắc bệnh đái đường, chiếm 4% so với tổng số người từ 30-69 tuổi cần tầm soát bệnh đái đường (27.260/637.829). So với điều tra của Quốc gia gia (tỉ lệ mắc bệnh tăng huyết áp 18,9%, đái đường 4,1%), tỷ lệ phát hiện quản lý còn thấp.

- Phòng, chống rối loạn do thiếu I ốt: tỉ lệ học sinh tiểu học được khám sàng lọc bệnh bướu cổ là 1,9% (2344/123995); các trường hợp nghi ngờ mắc bướu cổ được tư vấn đưa khám bướu cổ và xét nghiệm hóc môn tuyến giáp tại các trung tâm chuyên khoa Bướu cổ. Giám sát chất lượng muối tại 750 hộ gia đình, phát hiện 1,9% mẫu muối I ốt âm tính; các hộ gia đình có mẫu nuối âm tính đã được tư vấn dùng muối i ốt để phòng, chống bệnh bướu cổ.

- Phòng, chống ung thư: chủ yếu tổ chức khám sàng lọc bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ 15-49 tuổi có chồng, tỉ lệ người được sàng lọc là 24% (3.801/15.857); chưa phát hiện trường hợp nào có tổn thương nghi ngờ. Chủ yếu phát hiện bệnh lý phụ khoa và được tư vấn chăm sóc, điều trị.

- Phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản: Phát hiện, quản lý 2.853 bệnh nhân  bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Hiện tại toàn bộ bệnh nhân đang được quản lý và tái khám tại tuyến tỉnh, vì vậy, nhiều bệnh nhân không có điều kiện để tái khám hàng tháng, thực tế chỉ có 36% bệnh nhân được tái khám. Thuốc điều trị dự phòng (cấp điều trị ngoại trú) bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại tuyến huyện và tuyến xã chưa được thanh toán BHYT. 

c) Môi trường và Y tế trường học
- 100% cơ sở y tế thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn y tế theo quy đinh (qua Công ty Cổ phần Môi trường-Đô thị Tp Tam Kỳ); 83% chất thải lỏng y tế được xử lý đạt chuẩn ra môi trường;

- Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%; tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 93%, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm (>90%).
- Theo dõi sức khỏe trẻ em, bệnh tật học đường của trẻ em mầm non (sàng lọc, tư vấn, điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường): đạt 72% (42.687/59.288); tẩy giun định kỳ cho học sinh ở vùng nguy cơ cao 2 lần/năm: đạt trên 85%.

- Hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống Covid-19 tại trường học và các Trường dạy nghề.
d) Tiêm chủng mở rộng
- Duy trì tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 92,5 % (chỉ tiêu > 95%/năm); tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B < 24h cho trẻ sơ sinh đạt 89,8% (chỉ tiêu > 80%/năm); tiêm đủ AT2+ cho phụ nữ có thai đạt 88,3% (chỉ tiêu 90% /năm).

- Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin chưa đạt tiến độ đề ra. Nguyên nhân, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ tháng 2- tháng 4 và đợt dịch bùng phát vào tháng 7- tháng 9, đã ảnh hưởng đến việc tập trung đối tượng tiêm chủng.

e) Dân số và phát triển

- Tỷ số giới tính khi sinh là 106,43 bé trai/100 bé gái, giảm so với 2019 (107 bé trai/100 bé gái); tỷ suất sinh thô giảm 0,15‰ so với cùng kỳ 2019 (12,65‰ so với 12,80‰); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,88%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lê chiếm 15,45 %, giảm 1,5% so với cùng kỳ 2019 (16,95%). tỉ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 63%; tỉ lệ sàng lọc trước sinh đạt 50%, sơ sinh đạt 80%; tỉ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 50%.


- Tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh: thực hiện sàng lọc thai nhi qua máu mẹ được 5.187 ca đạt 104%  kế hoạch; sàng lọc sơ sinh thông qua lấy máu gót chân 11.284 ca đạt 113% theo kế hoạch. Còn 02 đơn vị Tây Giang và Nam Trà My đến nay vẫn chưa thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh – sơ sinh.


- Chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân: tổ chức tư vấn, xét ngiệm, siêu âm, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 1.141 học sinh THPT tại các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tiên Phước, trường trung cấp dạy nghề Quảng Nam; tổ chức tư vấn kiến thức SKSS, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cho VTN-TN ở khu công nghiệp Khaco Đà Điểu, trường cao đẳng công nghệ thông tin, trường cao đẳng kỹ thuật Quảng Nam, 11 trường THPT; truyền thông cho 7.052 học sinh tại 9 trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh về can thiệp giảm tình trạng người chưa thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn. Mang thai ngoài muốn 103 ca, giảm 18 ca so với cùng kỳ 2019 là 121 cas.
- Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng: Tuyên truyền, ban hành hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với Tổ chức phi lợi nhuận (The International Center) tiến hành hoạt động khám sàng lọc, cấp dụng cụ phục hồi chức năng cho đối tượng người khuyết tật tại các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên; phối hợp với tổ chức Medipeace khảo sát xác định nhu cầu về phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tại tỉnh Quảng Nam; 
- Triển khai thực hiện chính sách Nghị định 39/2015/NĐ- CP (quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số): Tỉ lệ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cam kết sinh con đúng chính sách dân số đạt 21% kế hoạch (258/750), giảm hơn so với năm 2019 (243/744 #33%). Đạt thấp, do người dân có tâm lý lo sợ phải trả lại tiền hỗ trợ nếu vi phạm, không thực đúng cam kết về sinh con theo chính sách quy định.

f) Chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em
Duy trì được các chỉ số chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt tỉ lệ cao, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Cụ thể: Tỉ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ có kỹ năng đỡ đạt 97,85 %; tỉ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 97,97 %; tỷ số tử vong mẹ 23,6/ 100.000 ca đẻ sống (Toàn quốc: < 53/100.000 ca đẻ sống); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi còn 15,5‰ ; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 23,6‰.

Duy trì các hoạt động theo dõi tăng trưởng của trẻ em dưới 24 tháng tuổi hàng tháng 96,3%; bổ sung VitaminA 2 lần/ năm cho bà mẹ sau sinh đạt 97,5%; bổ sung Vitamin A cho trẻ 6-60 tháng tuổi đạt 99,4%; cấp 568.980 viên đa vi chất cho BMMT và trẻ em dưới 5 tuổi; bổ sung sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng (HEBI) cho 120 trẻ < 5 tuổi SDD nặng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại huyện Phước Sơn và Nam Giang (Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ).
g) Phòng, chống HIV/AIDS
Công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tuc duy trì triển khai tốt các hoạt động can thiệp giảm hại (phát bơm kim tiêm, điều trị Methadone, truyền thông…); hỗ trợ BHYT đối với bệnh nhân nhiễm HIV không có thẻ BHYT (tỷ lệ bệnh nhân có thẻ BHYT đạt 93%). Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone đã đạt 125% so với chỉ tiêu đề ra (số bệnh nhân đang điều trị nghiện: 517), góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Năm 2020, số ca nhiễm HIV phát hiện mới: 39 (giảm hơn so với năm 2019: 41 ca). Số ca tử vong do HIV/ AIDS: 01; số ca nhiễm HIV hiện được quản lý: 432 (Trong đó: nữ 151, chiếm 35%).

h) An toàn thực phẩm

Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP hàng năm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân năm 2020, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 (Tổng số cơ sở được kiểm tra: 30 cơ sở sản xuất, chế biến: 11 cơ sở, kinh doanh thực phẩm: 14 cơ sở, kinh doanh dịch vụ ăn uống: 05 ; Số cơ sở đạt: 25/30 cơ sở, tỷ lệ: 83,3% ; Tổng số cơ sở vi phạm/cơ sở kiểm tra: 05/30 cơ sở, tỷ lệ: 16,7%.). Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra đạt 0,37% (30/8074 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh).
Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm qua nhiều kênh khác nhau (báo đài, tờ rơi, tập huấn, truyền thông xe lưu động…)
Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm : Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm, cụ thể như sau:

+ Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Bếp ăn tập thể (Bếp ăn của nhà ăn 2) của Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (ngày 08/02/2020), địa chỉ: Thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên với 25 người mắc, không có người tử vong, chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. 

+ Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thôn Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (ngày 28/8/2020) với 03 người mắc, không có người tử vong (nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm: sản phẩm Pate Minh Chay ngày sản xuất: 06/7/2020 của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội phát hiện dương tính với vi khuẩn Clostridium Botulinum). 

Thực hiện Giám sát an toàn thực phẩm trong lễ hội, hội nghị và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh (tổ chức 06 Đoàn giám sát an toàn thực phẩm: từ 52- 560 suất ăn / sự kiện).
Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm: 137 hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 134 cơ sở ; tiếp nhận 228 hồ sơ tự công bố sản phẩm và thực hiện đăng tải danh sách tự công bố trên Website của Sở Y tế.
i) Quân dân y kết hợp

Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã đảo, xã biên giới Tây Giang, đào tạo tập huấn cho cán bộ quân dân y tại các tuyến y tế cơ sở.

k) An toàn truyền máu và phòng chống một số bệnh lý huyết học

Phối hợp với Hội chữ thập đỏ về dự trù nhu cầu sử dụng máu tại các cơ sở y tế năm 2020 để đảm bảo đáp ứng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu trung ương tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện về an toàn truyền máu, khám sàng lọc phát hiện, điều trị các bệnh về máu; tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế thôn bản về vận động, tuyên truyền và phát hiện sớm các bệnh lý huyết học. 

l) Công tác truyền thông y tế

Năm 2020, tập trung truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì triển khai truyền thông 27 nội dung phòng chống dịch bệnh phổ biến kiến thức trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (106 nội dung phát thanh và 104 nội dung truyền hình) bản tin y tế Quảng Nam (xuất bản 09 số bản tin, 135 bài viết, 127 tin), tuyên truyền trên báo Quảng Nam, báo Đại đoàn kết…; treo 120 băng rôn tuyên truyền về 8 chủ đề ngày sức khỏe trọng điểm trong năm trên các tuyến đường chính; thực hiện 2 lượt xe tuyên truyền cho 5 huyện trọng điểm về phòng chống dịch bệnh. In tờ rơi, poster về Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh để cung cấp cho cộng đồng; tổ chức 15 buổi nói chuyện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường học.

3.2. Công tác khám chữa bệnh 
3.2.1. Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập
	Tuyến KCB
	Giường bệnh kế hoạch
	Số lượt KCB
	Tỉ lệ theo tuyến
	Số lượt điều trị nội trú
	Tỉ lệ điều trị nội trú
	Số ngày điều trị nội trú
	Công suất sử dụng giường bệnh
	KCB YHCT
	Tỉ lệ KCB YHCT theo tuyến

	Kế hoạch 2020
	4610 
	3,363,000
	 
	245,927
	 
	1,682,650
	 
	 
	 

	Tuyến tỉnh
	3,100
	633,707
	21.4
	147,627
	23.3
	1,213,077
	107.2
	30,398
	4.8

	Tuyến huyện
	1,510
	1,067,642
	36.1
	80,403
	7.5
	510,573
	92.6
	130,549
	12.2

	Tuyến xã
	 
	1,255,965
	42.5
	 
	0.0
	 
	 
	321,937
	25.6

	Thực hiện năm 2020
	
	2,957,314
	 
	228,030
	7.7
	1,723,650
	102.4
	482,884
	16.3

	So KH 2020
	 
	88
	 
	93
	 
	102
	 
	 
	 

	Thực hiện năm 2019
	4,240
	3,139,717
	 
	263,989
	8.4
	1,988,674
	128.5
	 
	 

	So sánh cùng kỳ 2020/2019
	109
	94
	 
	86
	91.7
	87
	 
	 
	 


Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: 2.238.251 lượt, chiếm 66,6% trong số khám chung. Tỷ lệ KCB bằng YHCT còn đạt tỉ lệ thấp ở các tuyến (tỉnh: 4,8%, huyện: 12,2%, xã 25,6%). Khám chữa bệnh phục hồi chức năng: 116.800 lượt, chiếm 3,5% trong số khám chung. Công suất sử dụng giường bệnh chung là 102,4%. Tuy nhiên đối với tuyến huyện chỉ đạt 92,6%, có huyện dưới 60%.

So sánh cùng kỳ 2019, số lượt khám chữa bệnh năm 2020 giảm (bằng 94% năm 2019). Dẫn đến khó khăn nguồn thu và cân đối chi thường xuyên theo dự toán giao thu đầu năm. 
Phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu tập trung một số bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển 18 dịch vụ kỹ thuật mới lâm sàng, cận lâm sàng
, Bệnh viện Đa khoa Khu vực 05 dịch vụ kỹ thuật mới cận lâm sàng
, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phát triển 01 DVKT mới CLS (Nội soi phế quản sinh thiết). 
Chất lượng bệnh viện cải thiện tốt hơn so với năm 2019, phần lớn điểm chất lượng tăng lên. Tuy nhiên có 03 đơn vị tuyến huyện có điểm mức chất lượng giảm. 

	Tuyến 

Bệnh viện
	Năm 2019
	 

Năm 2020

	
	Số bệnh viện 
được đánh giá
	Tốt
	Khá
	Trung 
bình
	Số bệnh viện 
được đánh giá
	Tốt
	Khá
	Trung 
bình

	Tuyến tỉnh
	07/09
 
	1
	4
	2
	08/09
 
	1
	8
	 0

	
	
	14.3%
	57.1%
	28.6%
	
	12.5%
	87.5%
	 0

	Tuyến huyện 
	15/15
 
	0
	2
	13
	15/15
 
	0
	3
	12

	
	
	 
	13.3%
	86.7%
	
	 
	20%
	80%


(Chi tiết xem tại phụ lục mức chất lượng bệnh viện)
3.2.2. Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài công lập


Số bệnh viện Đa khoa tư nhân: 07 bệnh viện, quy mô 1.475 giường bệnh.


Số lượt khám chữa bệnh: 943.538, chiếm tỉ lệ 21,9% tổng số lượt KCB toàn tỉnh (4.306.538).
Phát triển 08 dịch vụ kỹ thuật mới lâm sàng, cận lâm sàng tại BVĐK Vĩnh Đức
. Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với 2019, có 01/07 bệnh viện đạt mức chất lượng tốt (BVĐK Vĩnh Đức), 04/07 đạt mức chất lượng khá và 02/02 đạt mức chất lượng trung bình.

3.3. Công tác giám định y khoa, pháp y, kiểm nghiệm, vận chuyển cấp cứu ngoại viện
Công tác giám định y khoa, pháp y, kiểm nghiệm, vận chuyển cấp cứu đáp ứng 100% yêu cầu của người dân, cụ thể như sau:

- Giám định y khoa: Số hồ sơ giám định kết luận 940 hồ sơ, đạt 117% so với kế hoạch (800), so với năm 2019 tăng hơn 211 hồ sơ.
- Giám định pháp y: 679 trường hợp, so với năm 2019, số trường hợp giám định tăng hơn 236  (2019: 443 trường hợp).
- Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm: Tổng số mẫu thuốc và mỹ phẩm đã lấy kiểm tra là 477 mẫu, đạt 106% so với kế hoạch (450 mẫu). 
- Vận chuyển cấp cứu ngoại viên: cho 6.168 bệnh nhân, đạt 96,3% kế hoạch năm; so với cùng kỳ năm 2019 số bệnh nhân giảm 529 bệnh nhân (6.168/ 6.400). Trong số này có 2.240 bệnh nhân cấp cứu, trong đó có 1.216 trường hợp do tai nạn thương tích (19,7%) và 1.024 trường hợp mắc các bệnh tật (16,6%).
4. Thực hiện hỗ trợ chính sách Quỹ khám chữa bệnh người nghèo
Tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ khám chữa bệnh người nghèo, tổng số tiền thanh toán 16, 7 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	2020/2019

	1
	Số hồ sơ tiếp nhận
	37.455
	27.661
	73,85%

	2
	Số hồ sơ giải quyết
	37.455
	27.661
	73,85%

	3
	Số hồ sơ của hộ nghèo 
	12.414
	8.814
	71,00%

	4
	Số hồ sơ của dân tộc thiểu số
	23.717
	17.788
	75,00%

	5
	Số hồ sơ bệnh hiểm nghèo
	1.324
	1.059
	79,98%

	6
	Tổng số tiền thanh toán (đồng)
	16.761.936.266
	13.577.168.375
	81,00%


5. Cấp chứng chỉ hành nghề, cấp phép hoạt động cơ sở hành nghề y, dược 

a) Lĩnh vực y

Tiếp nhận 847 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đã giải quyết: 787 hồ sơ (đạt 93 %). Cấp 711 chứng chỉ hành nghề y; 136 giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.

b) Lĩnh vực Dược

Tiếp nhận 1056 hồ sơ
. Đã giải quyết 996 hồ sơ
 (đạt 94,3%). Đang giải quyết 60 hồ sơ (56,8%).
c) Lũy kế số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
	TT
	Cơ sở hành nghề
	Năm 2019
	Năm 2020
	Đánh giá 

tăng/ giảm

	1
	Bệnh viện đa khoa tư nhân
	06
	07
	Tăng 01

	2
	Phòng khám đa khoa
	14
	16
	Tăng 02

	3
	Phòng khám chuyên khoa
	342
	370
	Tăng 28

	4
	Phòng chẩn trị YHCT
	140
	144
	Tăng 04

	5
	Cơ sở dịch vụ y tế
	27
	31
	Tăng 04

	6
	Cơ sở hành nghề tân dược
	1.189


	1.168
	Giảm 21 

	7
	Cơ sở hành nghề dược cổ truyền
	14
	14
	Không Tăng/giảm

	8
	Công ty và chi nhánh công ty dược - vật tư y tế trên địa bàn tỉnh
	16
	17
	Tăng 01 


7. Các nhiệm vụ trọng tâm khác
7.1. Đào tạo nhân lực

Tổ chức đào tạo chuyên sâu, ê kíp theo Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND cho 07 bác sĩ, đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đào tạo chuyên sâu cho hơn 40 bác sĩ các chuyên ngành: Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng; Tổ chức đào tạo trên 15 ê-kíp. 
Cử đi đào tạo sau đại học, đại học cho hơn 100 người, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho hơn 70 người và đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp cho hàng trăm người.

7.2. Bảo hiểm y tế

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, đạt kế hoạch năm 2020, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 92% (Nguồn: báo cáo tổng kết năm 2020 của BHXH tỉnh); Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định tại các cơ sở khám chữa bệnh. 
Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam trong triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh trong tạm giao quỹ khám chữa bệnh BHYT, điều tiết dự toán khám chữa bệnh BHYT năm 2020, năm 2019; giải quyết các vướng mắc khám chữa bệnh BHYT; giải quyết các nội dung liên quan đến kiểm toán, thanh tra tại các cơ sở khám chữa bệnh năm 2019 và những năm trước còn tồn đọng.
7.3. Dược

 Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh; quản lý sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và kinh tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; iểm tra giám sát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin kết nối liên thông và nhập dữ liệu của các cơ sở kinh doanh thuốc (các cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc) trên địa tỉnh; kiểm tra giám sát thực hành tốt phân phối thuốc (GDP),  thực hành tốt bảo quản thốc (GSP) trên địa bàn tỉnh.
Chuẩn bị công tác đấu thầu thuốc, văc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022.
7.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế

Toàn ngành đã triển khai văn bản trên hệ thống điện tử chung của tỉnh Q office quangnam.gov.vn; thực hiện quản lý tài sản công trên phần mềm quản lý tài sản Quốc gia; ứng dụng các phần mềm quản lý nhân lực, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản của ngành y tế

Ứng dụng các phần mềm quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phần mềm dữ liệu dân số trong công tác y tế dự phòng, dân số
Ứng dung công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 còn hạn chế: các bệnh viện tuyến huyện chỉ mới đáp ứng mức độ 1-2/7 mức, bệnh viện tuyến tỉnh đạt mức 2-4/ 7 mức; mới thí điểm triển khai bệnh án điện tử của BVĐKKVMNPB (nguyên nhân: hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đầy đủ, hệ thống máy móc xét nghiệm thế hệ cũ không kết kết nối được với phần mềm khám chữa bệnh; hệ thống lưu trữ và chuyển tải hình ảnh (RIS-PASC) hầu hết các bệnh viện chưa được trang bị…; nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ sở khám chữa bệnh cũng chưa đáp ứng với nhiệm vụ hiện nay. Các vấn đề này liên quan lộ trình triển khai thực hiện Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo Thông tư 46/2018/TT-BYT
. 
- Triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa, nhằm giúp hội chẩn, hướng dẫn kỹ thuật trực tuyến từ Trung ương về tỉnh, từ tỉnh về huyện, xã, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT 22/6/2020 của Bộ Y tế: hiện nay mới được Trung ương đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến để triển khai “Khám chữa bệnh từ xa” cho 03 Trung tâm y tế huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My; tuyến tỉnh có BVĐKKVMNPB.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/ NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 12/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, chỉ có một số bệnh viện tuyến tỉnh triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn.
- Triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân kết nối với phần mềm khám chữa bệnh (phần mềm HIS) tại 100% trạm y tế xã. Hiện nay, đang nâng cấp triển khai phần mềm quản lý duy nhất tại y tế xã theo Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
7.5. Thanh tra, kiểm tra

7.5.1. Thanh tra hành chính

Thanh tra về việc chấp hành quy định của Nhà nước về thực hiện Nghị định 64/2009/NĐ-CP; Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng kinh kế - xã hội đặc biệt khó khăn tại 12 đơn vị trực thuộc, đã ban hành kết luận thanh tra. Kết quả: Thu hồi 186.046.700 đồng nộp vào NSNN, yêu cầu chi bổ sung cho người lao động 605.000 đồng;


Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng tại 06 đơn vị trực thuộc.

7.5.2. Thanh tra chuyên ngành

Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc. Kết quả: Số cơ sở được thanh tra: 27; đình chỉ hoạt động: 02 cơ sở; XPHC: 01 cơ sở (số tiền phạt: 4.750.000 đồng);

Thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về An toàn thực phẩm: Số cơ sở được thanh, kiểm tra: 8.557 cơ sở; Số cơ sở vi phạm bị xử lý: 374 cơ sở (Cảnh cáo 192 cơ sở, phạt tiền 36 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm 146 cơ sở) với tổng số tiền phạt là 151.950.000 đồng;


Thanh tra đột xuất hành nghề dược, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ. Kết quả: Số cơ sở được thanh tra: 21, đình chỉ hoạt động: 02 cơ sở, XPHC: 07 cơ sở (số tiền phạt: 10.500.000 đồng);


Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của Nhà nước về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (công tác tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV) tại 07 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;


Tham gia cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra du khách nước ngoài cư trú tại Hội An và phòng chống dịch Covid-19;


Kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; công tác lập kế hoạch đấu thầu; việc thực hiện các hoạt động sau đấu thầu như: việc ký Hợp đồng cung ứng với các đơn vị trúng thầu; việc lập kế hoạch mua, thực tế sử dụng thuốc, VTYT so với kế hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hoá trúng thầu đã được phê duyệt; Kiểm tra việc thực hiện quy trình chuyên môn; công tác cung ứng, bảo quản, sử dụng vật tư, hoá chất, test trong kỹ thuật xét nghiệm tại 20 đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

 Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, hoá chất, vật tư - trang thiết bị y tế (VT-TTBYT); việc thực hiện và duy trì các điều kiện đảm bảo GDP, GSP, GPP tại với các cơ sở kinh doanh; việc chấp hành các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ (Số cơ sở được thanh tra 13 cơ sở, đình chỉ hoạt động 01 cơ sở, xử phạt 05 cơ sở với số tiền 16.250.000 đồng);

Triển khai 01 cuộc thanh tra về việc thực hiện quy trình xử lý dụng cụ nội soi trong chẩn đoán và can thiệp; công tác đảm bảo an toàn người bệnh trong thủ thuật, phẫu thuật; việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ cho người lái xe tại 18 cơ sở khám chữa bệnh (07 TTYT, 04 BV tư nhân, 07 PKĐK tư nhân).
7.6. Nghiên cứu khoa học

Toàn ngành năm 2020, nghiệm thu được 01 đề tài cấp tỉnh, 05 đề tài cấp cấp cơ sở có hỗ trợ kinh phí ngành và 78 đề tài do các đơn vị thực hiện. 
Các đề tài có giá trị ứng dụng trong công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh tại các đơn vị.
7.7. Công trình y tế, trang thiết bị
Đánh giá đầu tư công giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt định mức tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam theo hình thức đối tác công – tư (PPP), tại phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn và Trạm Y tế xã Tam Thăng (theo ủy quyền của UBND tỉnh). 

Tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án do Sở Y tế chủ đầu tư của những năm trước và năm 2020 theo quy định, cụ thể:

(1) Dự án Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam (Trình thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án bổ sung hạng mục Sân vườn, thang PCCC; trình thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục Sân vườn, thang PCCC; hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao tầng 1,2 khoa sản; tầng 1, 2 khu kỹ thuật đưa vào sử dụng.

(2) Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khoa sản - Nhi, khoa Truyền nhiễm - Lao, khoa Gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y,  nhà Đại thể, nhà Cầu nối, máy phát điện dự phòng, hệ thống PCCC: Tiếp tục triển khai thi công hạng mục: Khoa Gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y, máy phát điện dự phòng, hệ thống PCCC. Đến nay đã hoàn thiện phần thô, đang triển khai lắp đặt các thiết bị hoàn thiện công trình dự kiến bàn giao quý 2/2021; trình xin chủ trương điều chỉnh quy mô hạng mục Khoa Truyền nhiễm – Lao; trình hồ sơ quyết toán hạng mục Khoa Sản Nhi sang Sở Tài chính.

(3) Các dự án Hệ thống xử lý chất thải y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT huyện Núi Thành, Trung tâm kiểm nghiệm: triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

(4) Trạm Y tế các xã Trà Mai, Tiên Lộc, Tiên Mỹ: Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; trình hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính.

Quyết toán dự án hoàn thành: có 12 hạng mục, dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán

Một số công trình xây mới, sửa chữa nâng cấp trạm y tế xã không do Sở Y tế làm chủ đầu tư được đưa vào sử dụng năm 2020 (27 công trình trạm y tế xã)
 
7.8. Hợp tác Quốc tế

Kêu gọi, phối hơp các tổ chức Quốc tế hỗ trợ, tăng cường cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như Dự án Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật (Ủy ban y tế Hà Lan – Việt Nam); Dự án Phục hồi chức năng cộng đồng (Tổ chức Tôi lớn mạnh); Dự án Cung cấp dụng cụ cho nạn nhân người khuyết tật (tổ chức International Center); Dự án phần mềm quản lý người khuyết tật (Vện dân số sức khỏe và phát triển); Dự án hỗ trợ cho nạn nhân nhiễm độc Dioxin (Cục quản lý khám chữa bệnh); Dự án RAI2E hỗ trợ phòng chống sốt rét (Quỹ toàn cấu); Dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (Tổ chức Samaritan's Purse tại Việt Nam); Dự án Thực hành xuất sắc nuôi con bằng sữa mẹ (Tổ chức FHI360, Alive&Thrive)

7.9. Tài chính


a) Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và nguồn bổ sung năm 2020
	TT
	Nội dung
	Kế hoạch 2020
	Ước 
thực hiện/ phân bổ
	Đạt
tỉ lệ %
	Nguồn phân bổ sau 
còn lại chưa phân bổ


	I
	Dự toán thu
	       1,381,272 
	            1,254,290 
	              91 
	 

	II
	Dự toán chi ngân sách Nhà nước phân bổ
	          415,395 
	               393,701 
	              95 
	 

	1
	Dự toán chi quản lý hành chính
	            11,628 
	                 11,601 
	            100 
	                                27 

	2
	Dự toán chi sự nghiệp y tế
	          395,897 
	               382,100 
	              97 
	                         13,797 

	3
	Dự toán chi nguồn Trung ương bổ sung có  mục tiêu
	7,570 
	7,570 
	100 
	 

	III
	Bổ sung ngân sách trong năm 2020
(chế độ tinh giản biên chế, nghị hưu NĐ 108, hỗ trợ khắc phục bão lũ, mua sắm TTB, vật tư PCD Covid-19 và chế độ đặc thù Covid-19)
	          164,838 
	               164,838 
	            100 
	 

	IV
	Bổ sung từ nguồn UBMTTQ, doanh nghiệp
	              1,200 
	                   1,200 
	            100 
	 

	V
	Bổ sung từ nguồn UBMTTQ  
	              2,500 
	2500
	               -   
	 



b) Tình hình giải ngân vốn đầu tư công


Đơn vị tính: tỷ đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch vốn năm 2020
	Tỷ lệ giải ngân ước thực hiện đến 31/01/2021


	
	
	TỔNG CỘNG
	KHV năm 2019 Kéo dài
	KHV năm 2020
	TỔNG CỘNG
	KHV năm 2019 Kéo dài
	KHV năm 2020

	 
	TỔNG CỘNG
	71,949
	13,251
	58,698
	34.6%
	100.0%
	19.8%

	I
	Vốn ngân sách trung ương
	12,000
	0
	12,000
	89.4%
	 
	89.4%

	II
	Vốn ngân sách tỉnh
	59,949
	13,251
	46,698
	23.6%
	100.0%
	2.0%



III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HĐND, UBND TỈNH GIAO VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH Y TẾ NĂM 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	KH 2020
	Thực hiện 2020
	So với KH 2020

	1
	Giường bệnh/vạn dân
	Giường
	38
	42.5
	Đạt

	
	Giường bệnh công lập/vạn dân
	Giường
	33
	34.9
	Đạt

	2
	Bác sĩ/ vạn dân
	Bác sĩ
	9
	11.2
	Đạt

	3
	Tỉ lệ xã có bác sĩ làm việc
	%
	65
	51
	Không đạt

	4
	Dân số trung bình
	Người
	1,5 tr
	1,5
	ổn định

	5
	Tuổi thọ trung bình
	Tuổi
	74,5
	73.1
	Không đạt

	6
	Tỉ lệ giảm sinh
	‰
	0,15
	0,2
	Đạt

	7
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
	‰
	< 16
	<15,5
	Đạt

	8
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
	‰
	< 24
	<23,6
	Đạt

	9
	Tỉ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể nhẹ cân
	%
	< 10
	< 10
	Đạt

	10
	Tỉ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể thấp còi
	%
	< 22
	< 22
	Đạt

	11
	Tỉ lệ xã đạt Chuẩn Quốc gia y tế xã
	%
	80%
	83%
	Vượt


IV. ĐÁNH GIÁ 
1. Ưu điểm

Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; hướng dẫn của Bộ Y tế, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, ngành y tế đã bám sát chương trình công tác y tế năm 2020, tích cực chỉ đạo, điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Kết quả công tác y tế năm 2020 cơ bản hoàn thành và các chỉ tiêu kế hoạch năm phần lớn đều đạt mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020, giai đoạn 2016-2020; muc tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2012-2020; nhất là kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại - Nguyên nhân
- Về tổ chức, bộ máy: khoa sản BV PSN chưa thành lập được do các phương án thu hút bác sĩ sản đến thời điểm hiện tại không có nguồn lực thực hiện; bệnh viện Đa khoa Tp Hội An chưa phát triển lên bệnh viện hạng II theo Quyết định 3427/QĐ-UBND, nguyên nhân chính cũng do thiếu bác sĩ. 

- Về nhân lực Y tế: chưa giải quyết được tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là các BV chuyên khoa Tâm thần, BV Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Giám định Pháp Y và tuyến cơ sở; vẫn còn tình trạng bác sĩ xin nghỉ việc, bỏ việc tại các cơ sở y tế công lập. Số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt đối với hệ điều trị của các đơn vị tuyến huyện chưa đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Đối với các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, giao biên chế không còn phù hợp. Chưa tuyển đủ nhân viên y tế thôn bản theo đề án được duyệt (còn thiếu 26 người). Trình độ chuyên môn còn thiếu bác sĩ chuyên khoa I các chuyên ngành cơ bản tại tuyến huyện; tỉ lệ bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II tại các BVĐK, BV chuyên khoa tuyến tỉnh chưa đạt mục tiêu đến năm 2020 theo Quyết định 2992/QĐ-BYT của Bộ Y tế…
- Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tuyến: còn nhiều hạng mục công trình xuống cấp nặng, trang thiết bị hỏng cần thay thế, đầu tư tại cả 3 tuyến để đảm bảo phục khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, phục vụ phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh
- Năng lực thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh còn một số mặt hạn chế nhất định, nhất là y tế xã chưa thu hút người dân đến thực hiện dịch vụ y tế tại cơ sở, đặc biệt là tuyến xã.
- Hoạt động y tế dự phòng, dân số: độ bao phủ các hoạt động can thiệp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý còn thấp do nguồn lực còn hạn chế (khám sàng lọc CSSK người cao tuổi, sàng lọc di tật bẩm sinh thai nhi, sơ sinh, sàng lọc bệnh không lây nhiễm; khám sàng lọc bệnh phong, lao, hen; y tế trường học); tỉ lệ thực hiện chính sách dân số theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP đạt thấp (<30%) do người dân chưa nhận thức đầy đủ về chính sách dân số, công tác truyền thông, vận động chưa mạnh, chưa quyết tâm. Các nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh, môi trường ô nhiễm, thiên tai, biến đổi khí hậu, mất an toàn thực phẩm ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.
- Chất lượng bệnh viện: 80% bệnh viện tuyến huyện còn mức chất lượng trung bình, một số bệnh viện bị tụt mức điểm chất lượng; công tác chăm sóc điều dưỡng tại cơ sở khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế (tư vấn giáo dục sức khỏe, chăm sóc tinh thần, chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc phục hồi chức năng…).
- Về tài chính:

+ Trong tình hình chung của tỉnh về hụt thu ngân sách, ngân sách cấp cho y tế cũng bị cắt giảm sâu (giảm 66% dự toán chi không thường xuyên), dẫn đến giảm một số nhiệm vụ so với kế hoạch đầu năm; phân bổ dự toán chương trình Mục tiêu Y tế-Dân số cho các đơn vị thực hiện bị chậm 
+ Tình hình thực hiện dự toán thu của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, ước đạt 91%; 30/33 đơn vị sự nghiệp không đạt dự toán giao thu. Trong đó, có 10 đơn vị hụt thu sâu không đảm bảo cân đối chi thường xuyên, đề nghị tỉnh hỗ trợ
 

+ Phân bổ kinh phí thanh toán chế độ đặc thù cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 chậm và kinh phí bổ sung đợt 2 mới đạt 81% (6,5 tỷ/ 8 tỷ đồng)

+ Chưa giải quyết bổ sung kịp thời 03 xe cứu thương cho Trung tâm cấp cứu 115 (đã bị thanh lý), dẫn đến ngừng hoạt động phục vụ vận chuyển cấp cứu khu vực Quế Sơn;

- Công tác hậu cần phòng, chống dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng kịp thời khi dịch bùng phát; công tác thống kê báo cáo còn hạn chế, chưa triển khai thống kê y tế điện tử; hợp đồng nâng cấp, vận hành phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn, Trạm y tế xã Tam Thăng triển khai chậm tiến độ do vướng mắc các quy định mới về sử dụng tài sản công tham gia Dự án hơp tác công-tư.
V. THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Năm 2020, ngành y tế đã đạt nhiều thành tích trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ y tế được UBND tỉnh giao. Kết quả đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng như sau:
	TT
	Danh hiệu Thi đua và Hình thức khen thưởng
	Tập thể
	Cá nhân

	1
	Thầy thuốc Ưu tú
	 
	11

	2
	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ phòng chống Covid-19 
	01
	01

	3
	Bằng khen UBND tỉnh PC Covid-19
	24
	40

	4
	Cờ Thi đua Bộ Y tế (cho Thanh tra Sở)
	01
	 

	5
	Bằng khen Bộ Y tế
	 
	01

	6
	Sở Y tế công nhận tập thể lao động tiên tiến
	590
	 

	7
	Sở Y tế công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở
	 
	95

	8
	Sở Y tế tặng Giấy khen
	206
	991

	9
	Sở Y tế công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến
	 
	6.016

	10
	Sở Y tế tặng Giấy khen phòng chống Lao
	03
	04

	11
	SYT tặng Giấy khen Người cao tuổi tham gia Chương trình Sáng mắt
	 
	10


Phần II

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
Căn cứ Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; kế hoạch 138-KH/TU về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 04/12/2020; Nghị quyết 69/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình công tác phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Căn cứ các chiến lược Quốc gia, các chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đến năm 2025, năm 2030; định hướng nhiệm vụ công tác y tế năm 2021 của Bộ Y tế; Căn cứ kết quả thực hiện công tác y tế năm 2020, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác y tế năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện 2020
	KH 2021

	1
	Giường bệnh/vạn dân
	Giường
	42.5
	42.6

	
	Giường bệnh công lập/vạn dân
	Giường
	34.5
	35.1

	2
	Bác sĩ/ vạn dân
	Bác sĩ
	11.2
	11.4

	3
	Tỉ lệ xã có bác sĩ làm việc
	%
	51
	66

	4
	Dân số trung bình
	Người
	1,5
	1,513

	5
	Tuổi thọ trung bình
	Tuổi
	73.1
	73.2

	6
	Tỉ lệ giảm sinh
	‰
	0,2
	0.17

	7
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
	‰
	<15,5
	15,3

	8
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
	‰
	<23,6
	23,4

	9
	Tỉ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể nhẹ cân
	%
	< 10
	

	10
	Tỉ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể thấp còi
	%
	< 22
	21,6

	11
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	95
	96


III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Kiện toàn Ban chỉ dạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; đội cơ động phòng, chống dịch các tuyến; rà soát, bổ sung kế hoạch phòng, chống dịch đáp ứng các cấp độ dịch theo tình hình thực tiễn.
Tiếp tục tuyên truyền cảnh giác, không được chủ quan, lơ là đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế, các khu vực tập trung đông người; thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy trình phòng, chống Covid-19 đối với người nhập cảnh;
Luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm an toàn trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào những nơi xung yếu như bệnh viện, trường học, khách sạn, cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại.. ;chấp hành triệt để các nguyên tắc bảo đảm bệnh viện an toàn đặc biệt là đối với các cơ sở y tế ngoài công lập như các phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân; với trường học, khách sạn, cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, chợ cơ sở lao động… theo các tiêu chí đánh giá đã được Bộ Y tế ban hành;
Đảm bảo công tác hậu cần vật tư, phương tiện bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
2. Tham mưu xây dựng các Đề án, Kế hoạch do UBND tỉnh giao Sở Y tế năm 2021
Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình thông qua Đề án phát triển sự nghiệp Y tế- Dân số giai đoạn 2021-2025 trong tháng 3/ 2021 trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Trên cơ sở đề án được phê duyêt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình hàng năm.
Triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch do UBND tỉnh giao Sở Y tế năm 2021: (1) Đề án phòng, chống đại dịch dịch Covid-19 (tháng 3/ 2021 trình UBND tỉnh ban hành Quyết định); (2) Đề án khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận (trình UBND tỉnh ban hành); (3) Kế hoạch Giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai; phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp (trình UBND tỉnh ban hành); (4) Chính sách thu hút bác sĩ hoạt động tại y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (hoàn thành trước ngày 10/4/2021, phục vụ Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý II/2021); (5) Đề án cơ sở dữ liệu y tế toàn dân Quảng Nam, liên thông lý lịch y tế (Quý III trình HĐND).
3. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy

Rà soát, tham mưu điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 3427/2018/QĐ-UBND Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế  tỉnh Quảng Nam cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành y tế theo quy định.
4. Tập trung đào tạo nhân lực, đào tạo chuyên ngành cơ bản, chuyên sâu, ê kíp

Tập trung đào tạo bác sĩ các chuyên ngành cơ bản còn thiếu của bệnh viện tuyến huyện, tỉnh: nội ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, dược lâm sàng, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, ung bướu, dược lâm sàng... ; triển khai thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, ê kíp giai đoạn 2017-2021 đảm bảo đạt mục tiêu năm 2021.

5. Y tế cơ sở

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT, xã tiên tiến về Y dược cổ truyền theo Quyết định 647/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành; lồng ghép thực hiện tiêu chí y tế về xây dựng nông thôn mới; triển khai các đề án, dự án nâng cao năng lực y tế cơ sở; quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (ADB); Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Đề án chính sách hỗ trợ nhân viên YTTB-CTVDS-GĐ&TE;
6. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế
a) Y tế dự phòng, dân số
Nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố y tế công cộng, bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm. Phòng chống dịch bệnh chủ động, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; tiếp tục duy trì thành quả đạt được của Chương trình Mục tiêu Y tế-Dân số; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác y tế dự phòng, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, triển khai nhiệm vụ 2021; lồng ghép triển khai các nội dung chương trình sức khỏe Việt Nam; đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế ở vùng biên giới, hải đảo và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai Đề án phát triển y tế biển đảo); 
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt, tiếp tục vận động giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, duy trì vững chắc mức sinh thay thế trong cả nước, gỉảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có chất lượng, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
b) Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, kiểm nghiệm, giám định y khoa, pháp y, vận chuyển cấp cứu ngoại viện
Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện; phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; ứng dụng công nghệ tiên tiến, tăng cường kết hợp Y học hiện đại và Y dược cổ truyền, phục hồi chức năng; thực hiện xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thay đổi thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai tốt việc thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh BHYT.
 Nâng cao năng lực kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, hoàn thành Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP); nâng cao năng lực giám định y khoa, pháp y đáp ứng nhu cầu giám định thương tật, tai nạn, tử vong của Nhân dân và các cơ quan tố tụng, điều tra trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực các kíp trực vận chuyển cấp cứu ngoại viện và bổ sung kịp thời xe cứu thương nhằm đáp ứng vận chuyển cấp cứu ngoại viện trên địa bàn tỉnh
7. Dược
Đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh; y tế dự phòng; đảm bảo an toàn người bệnh; tiếp tục thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 theo lộ trình của Cục Quản lý Dược; triển khai công tác đấu thầu thuốc, văc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022; tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc, nhà thuốc và bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP).

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, bệnh án điện tử, y tế thông minh trong lĩnh vực y tế theo lộ trình Bộ Y tế ban hành; triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; sử dụng phần mềm duy nhất quản lý y tế xã.
9. Tăng cường quản lý nhà nước toàn diện các lĩnh vực y tế trên  địa bàn tỉnh

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các đơn vị trực thuộc về thực hiện các quy định của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số; an toàn thực phẩm; khám bệnh chữa bệnh; phục hồi chức năng...; quản lý, sử dụng tài sản công; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng và giá cả thuốc, hạn chế tối đa tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc tăng giá…; kiểm tra việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân.
10. Các nhiệm vụ trọng tâm khác

Nâng cao chất lượng thống kê y tế, triển khai thống kê y tế điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành đảm bảo đẩy đủ các thông tin đáp ứng cho công tác quản lý, xây dựng kế hoạch công tác y tế, tham mưu xây dựng chính sách về y tế;
Rà soát, sắp xếp danh mục ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh;

Đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình y tế; thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo tiến độ kế hoạch;


Nghiên cứu đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với các danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt;

Tiếp tục phát huy nghiên cứu khoa học;
Tăng cường hợp tác quốc tế đối với công tác y tế.

Phần III

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

I. KÍNH ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

- Kính đề nghị xem xét, thông qua Đề án phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai đoạn 2021-2025; Đề án chính sách nhân viên Y tế thôn bản- CTVDS-GĐ&TE; quan tâm hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, ê kíp cho lĩnh vực y tế trong giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân;

- Quan tâm hỗ trợ các chính sách liên quan một số nhiệm vụ chi cho hoạt động y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2021-2025 khi mà các nhiệm vụ chi chương trình mục tiêu Y tế- Dân số theo Thông tư 26/2018/TT-BYT không còn hiệu lực, để đảm bảo duy trì thành quả chương trình mục tiêu trước đó và tiêp tục thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW.
II. KÍNH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH
- Quan tâm chỉ đạo các địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế trong việc tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn; phối hợp trong các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh;
- Quan tâm bố trí kinh phí cho sự nghiệp phát triển y tế, dân số giai đoạn 2021-2025 theo đề án được phê duyệt; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở y tế xuống cấp đã được đưa vào danh mục đầu tư năm 2021-2025;
- Kiến nghị Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao quỹ KCB BHYT hàng năm phù hợp với nhu cầu KCB BHYT tại tỉnh để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân tỉnh nhà.

- Quan tâm giải quyết bổ sung kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho 10 đơn vị hụt thu sâu, không đảm bảo cân đối chi thường xuyên (Sở Y tế đã có Tờ trình số 2392/TTr-SYT ngày 22/12/2020, số tiền 30,988 tỷ đồng); bổ sung kinh phí thanh toán chế độ đặc thù tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 còn lại của năm 2020 (1,5 tỷ đồng); bố trí 03 xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Trên đây, là báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2020 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Toàn ngành y tế tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.

	Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Cục QLKCB, Cục QLD, Vụ KHTC, VPB- Bộ Y tế;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đ/c Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các Phòng, ban thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT; KHTC.
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	Phụ lục 

	BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Đơn vị
	Năm 2019
	Năm 2020
	So sánh 2020/2019
(Tăng/giảm 
điểm)

	
	
	Điểm 
trung bình
chất lượng bệnh viện 
	Mức 
chất lượng
	Điểm trung bình
chất lượng bệnh viện 
	Mức 
chất lượng
	

	I
	TUYẾN TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
	3.57
	Khá
	3.80
	Khá
	0.23

	2
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc
	4.03
	Tốt
	4.13
	Tốt
	0.10

	3
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực
	3.21
	Khá
	3.32
	Khá
	0.11

	4
	Bệnh viện Phụ sản - Nhi
	3.16
	Khá
	3.51
	Khá
	0.35

	5
	Bệnh viện Tâm thần
	2.87
	Trung bình
	3.06
	Khá
	0.19

	6
	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	3.27
	Khá
	3.40
	Khá
	0.13

	7
	Bệnh viện YHCT
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bệnh viện Mắt
	2.85
	Trung bình
	3.35
	Khá
	0.50

	9
	Bệnh viện Da liễu
	 
	 
	3.04
	Khá
	 

	II
	TUYẾN HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bệnh viện TP Hội An
	2.83
	Trung bình
	2.86
	Trung bình
	0.03

	11
	Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên
	2.53
	Trung bình
	2.79
	Trung bình
	0.26

	12
	Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn
	2.98
	Trung bình
	3.04
	Khá
	0.06

	13
	Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình
	2.64
	Trung bình
	2.70
	Trung bình
	0.06

	14
	Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn
	3.25
	Khá
	3.18
	Khá
	-0.07

	15
	Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức
	2.80
	Trung bình
	3.02
	Khá
	0.22

	16
	Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn
	2.79
	Trung bình
	2.87
	Trung bình
	0.08

	17
	Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ
	3.20
	Khá
	2.92
	Trung bình
	-0.28

	18
	Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh
	2.92
	Trung bình
	2.96
	Trung bình
	0.04

	19
	Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước
	2.47
	Trung bình
	2.78
	Trung bình
	0.31

	20
	Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My
	2.85
	Trung bình
	2.90
	Trung bình
	0.05

	21
	Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My
	2.82
	Trung bình
	2.82
	Trung bình
	0.00

	22
	Trung tâm Y tế huyện Nam Giang
	2.31
	Trung bình
	2.62
	Trung bình
	0.31

	23
	Trung tâm Y tế huyện Đông Giang
	2.51
	Trung bình
	2.87
	Trung bình
	0.36

	24
	Trung tâm Y tế huyện Tây Giang
	2.74
	Trung bình
	2.73
	Trung bình
	-0.01

	III
	BỆNH VIỆN CÔNG LẬP KHÔNG TRỰC THUỘC SYT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Trường Cao đẳng Y tế QN
	 
	Trung bình
	2.41
	Trung bình
	 

	IV
	BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa
	3.30
	Khá
	3.25
	Khá
	-0.05

	2
	Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Hội An
	3.43
	Khá
	3.28
	Khá
	-0.15

	3
	Bệnh viện Thái Bình Dương Tam Kỳ
	2.87
	Trung bình
	2.97
	Trung bình
	0.10

	4
	Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Tiên Phước
	 
	 
	2.55
	Trung bình
	 

	5
	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
	3.47
	Khá
	4.00
	Tốt
	0.53

	6
	Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện
	2.92
	Khá
	3.17
	Khá
	0.25

	7
	Bệnh viện Đa khoa Bình An 
	 
	 
	3.07
	Khá
	 


� Trạm Y tế thị trấn Tân Bình (Trạm Y tế xã Quế Bình + Trạm Y tế thị trấn Tân An), thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức; Trạm Y tế xã Ninh Phước (Trạm Y tế xã Quế Ninh + Trạm Y tế xã Quế Phước), thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn; Trạm Y tế xã Quế Mỹ trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế xã Quế Cường và Trạm Y tế xã Phú Thọ, thuộc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn; Trạm Y tế thị trấn Hương An trên cơ sở tổ chức lại Trạm y tế xã Hương An.


� Báo cáo giải trình kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyên đề tự chủ của các đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2018; triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Dự án nâng cấp bệnh viện Nhi thành bệnh viện Sản-Nhi theo công văn số 7255/UBND-KTTH ngày 04/12/2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2018; trình UBND tỉnh kiến nghị KTNN không kiến nghị thu hồi số tiền 13 tỷ cơ cấu tiền lương trong giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mà không được BHXH thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2017;


� PKQDY kết hợp xã đảo Tân Hiệp thành phố Hội An, PKĐKKV Phước Chánh huyện Phước Sơn, PKĐKKV Việt An huyện Hiệp Đức, PKĐKKV Đông Quế Sơn huyện Quế Sơn, PKĐKKV vùng A huyện Đại Lộc, PKQDY kết hợp Axan huyện Tây Giang, PKĐKKV Chaval huyện Nam Giang, PKĐKKV Trà Giáp huyện Bắc Trà My.


� Báo cáo trả lương lao động toàn tỉnh năm 2020 trong hệ thống công lập.


� Văn phòng SYT: 41; Chi cục Dân số- KHHGĐ:15; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm: 11.


� Biên chế đạt 72% số lao động thực tế đối với hệ điều trị tuyến tỉnh là (1.853 người/  2572 người); đạt 72,3% đối với hệ điều trị tuyến huyện (1.088/1485)


� bác sĩ /giường bệnh đạt 0,15 (Theo Quyết định 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế: tối thiểu đạt 0,2 bác sĩ/ giường bệnh vào năm 2020); số bác sĩ/điều dưỡng, kỹ thuật viên đạt 1/2,3, số điều dưỡng thấp hơn so với quy định (1/3-1/3,5); số dược sĩ Đại học/ bác sĩ đạt 1/10, số dược sĩ Đại học thấp hơn so với quy định (1/8-1/1,5).


� 15/15 bệnh viện huyện đều chưa có chuyên ngành truyền nhiễm


� 08 đơn vị chưa có BSCKI Nhi: TTYT Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình, Nông Sơn, Phú Ninh, Nam Trà My,  BTM, Phước Sơn


� 03 đơn vị chưa có BSCK I ngoại: TTYT Nông Sơn, Tam Kỳ, Tây Giang


� 05 đơn vị chưa có BSCKI sản: TTYT Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Nam Giang


� 02 đơn vị chưa có BSCKI nội: TTYT Nông Sơn, Nam Trà My


� 07 đơn vị chưa có BSCKI chẩn đoán hình ảnh: TTYT Quế Sơn, Hiệp Đức, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang


� 04 đơn vị chưa có chuyên khoa Mắt/RHM/TMH: TTYT Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang.


� 07 đơn vị chưa có BS PHCN: TTYT Phú Ninh, Quế Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang.


� 04 đơn vị chưa có BSYHCT: TTYT Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành, Điện Bàn.


� BVĐK Tỉnh: (1) Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu-điện học các buồng tim, (2) Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ, (3) Nghiệm pháp Atropin, (4) Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán, (5) Thông khí nhân tạo nằm sấp trong hội chứng suy  hô hấp cấp tiến triền (ARDS), (6) Tán sỏi thận qua da bàng máy tán hơi  siêu âm/có C.Arm, (7) Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sóng thắt lưng qua da  ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong, (8) Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (điều trị gãy đầu trên xương đùi bằng đinh Gama), (9) Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn (Phẫu thuật điều trị trật khớp cùng đòn bằng chỉ PDS), (10)Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen), (11) Định lượng FSH bằng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang,(12) Định lượng Estradiol bằng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang, (13) Định lượng prolactin bằng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang, (14) Định lượng Testosterone bằng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang, (15) Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh, (16) Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh, (17) Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động), (18) Phát hiện kháng đông ngoại sinh.


� BVĐKKV: (1) Xét nghiệm CEA, (2) Xét nghiệm CRP định lượng, (3) Nội soi tiêu hóa dưới gây mê, (4) MRI ( chụp cộng hưởng từ các bộ phận trong cơ thể, chụp mạch máu não không tiêm chất cản từ, chụp mạch máu chi có thuốc và không thuốc, chụp cộng hưởng từ phổ ... ), (5) Siêu âm động mạch, tĩnh mạch. 





� BVĐK Vĩnh Đức: (1) PT lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ, (2) PT bơm ciment qua đường ngoài cuống váo thân đốt sống, (3) PT NS thắt tĩnh mạch tinh, (4) Nội soi can thiệp tiêm cầm máu, (5) Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa, (6) Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng qua đường mũi, (7)Xét nghiệm Coronavirus Real time PCR, (8) Xét nghiệm  Anti SARS CoV2 miễn dịch tự dộng.                   








� Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược: 388 hồ sơ; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 271 hồ sơ; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc: 09 hồ sơ; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc: 375 hồ sơ; hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung hội thảo giới thiệu thuốc: 09 hồ sơ; hồ sơ đề nghị cấp nhập khẩu thuốc mang theo hành lý cá nhân: 04 hồ sơ


� Lĩnh vực Dược đã cấp: 372 Chứng chỉ hành nghề dược; 252 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 352 Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 09 Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc.








� Theo thông tư 46/2018/TT-BYT, ngày 28/12/2018 Quy định hồ sơ bệnh án điện tử, lộ trình từ 2019- 2023, tất cả các cơ sở KCB chuẩn bị các điều kiện để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và từ năm 2024 trở đi, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.


� Hệ thống xử lý chất thải y tế 08 đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn,́ Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn,Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam; dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã; dự án Bệnh viện đa khoa huyện Duy Xuyên, HM: Khoa Nội - Nhi - Đông y – PHCN; dự án.Bệnh viện đa khoa huyện Nam Giang, HM: Hệ thống PCCC, bể nước ngầm; Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, HM: Cải tạo Khoa khám – hành chính; Khoa ngoại phụ; Khoa nội nhi; Trung tâm PHCN trẻ em khuyết tật; Nhà bảo vệ; Mương thoát nước; Xây mới Nhà xe CBCNV; Nhà xe bệnh nhân.


� Xây mới Trạm Y tế xã Trà Ka, Trạm Y tế xã Trà Giác, thị trấn Bắc Trà My (nguồn UBND huyện); Trạm Y tế xã Sông Trà, Phòng khám Việt An, (nguồn ODA Ý), sửa chữa Trạm y tế xã Bình Sơn (nguồn NTM); xây mới, nâng cấp, cải tạo 10/10 TYT xã huyện Nam Trà My (nguồn UBND huyện), Nông Sơn (xây mới TYT xã Quế Lộc, TYT xã Quế Lâm và TYT xã Ninh Phước (nguồn ODA Ý); TYT xã Tiên Hà, Tiên Hiệp (nguồn NTM); TYT Thị trấn Hà Lam, TYT xã Bình Nam (nguồn NS tỉnh), TYT xã Bình Phục (nguồn NTM); TYT xã Đắc Pring, La ê, huyện Nam Giang; TYT thị trấn  Núi Thành, TYT xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (nguồn NS tỉnh).


� Nguồn chưa phân bổ: chưa triển khai 50 giường bệnh khoa sản BVPSN, phần mềm hồ sơ sức khỏe (6 tháng năm sau), giường bệnh vượt kế hoạch của bệnh viện huyện, sửa chữa phòng xét nghiệm chẩn đoán Sars-CoV2 của TT.KSBT, đào tạo chuyên sâu, ê kíp theo Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND không đạt kế hoạch.





� (Bệnh viện đa khoa Tp Hội An, Bệnh viện YHCT, Bệnh viện Phụ sản Nhi, TTYT Tp Tam Kỳ, TTYT Phú Ninh, TTYT Thăng Bình, TTYT Duy Xuyên, TTYT Quế Sơn, TTYT Tiên Phước, TTYT Bắc Trà My) 








